	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 20/6/2018

	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài chính
	39/2018/TT-BTC
	20/04/2018
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều tại
Thông tư số 38
	
	

	2. 
	Bộ Tài chính
	45/2018/TT-BTC
	07/05/2018
	Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tính
hao mòn khấu hao tài sản cố định tại cơ
quan đơn vị
	
	

	3. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	2219/BGD
	31/05/2018
	V/v sơ kết 03 năm thực hiện QĐ số 1501
	
	

	4. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	4301/BNN-TCLN
	06/06/2018
	V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn
các hồ chứa nước
	
	

	5. 
	
Bộ Tài chính
	6209/BTC-NSNN
	28/05/2018
	V/v thông báo bổ sung dự toán từ nguồn
vốn nước ngoài
	
	

	6. 
	Bộ Tài chính
	54/2018/TT-BTC
	08/06/2018
	Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán
ngân sách nhà nước năm 2019
	
	

	7. 
	Bộ Tài chính
	6682/BTC-ĐT
	07/06/2018
	V/v báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch
đầu tư công hằng tháng
	
	

	8. 
	Bộ Tài chính
	46/2018/TT-BTC
	14/05/2018
	thông tư quy định chi tiết chi phí thực tế
để in sao và gửi thông tin theo quy định
tại khoản 2 Điều 12 Luật tiếp cận thông
tin
	
	

	9. 
	Bộ Tài chính
	6534/BTC-NSNN
	04/06/2018
	V/v giao chỉ tiêu biên chế năm 2019
	
	

	10. 
	Văn phòng Chính phủ
	477/QĐ-VPCP
	08/06/2018
	QĐ Về việc tặng Bằng khen của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
cho các tập thể và cá nhân
	
	

	11. 
	Bộ Tư pháp
	2040/KH-BTP
	08/06/2018
	V/v tổ chức sơ két công tác tư pháp 6 tháng
	
	

	12. 
	Bộ Công thương
	4609/BCT-TTTN
	11/06/2018
	V/v báo cáo tình hình hiệu quả triển khai
quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm
logistics
	
	

	13. 
	Ban thi đua khen
thưởng Trung ương
	1275/BTĐKT
	07/06/2018
	V/v thẩm định hồ sơ khen thưởng thành
tích tham gia kháng chiến
	
	

	14. 
	Bộ Nội vụ
	2616/BNV-TCBC
	08/06/2018
	V/v thẩm tra danh sách tinh giản biên chế
của tỉnh Tuyên Quang
	
	

	15. 
	Liên hiệp các hội
khoa học và kỹ
thuật Việt Nam
	366/LHHVN
	05/06/2018
	V/v tổ chức triển khai giải thưởng sáng
tạo KHCN
	
	

	16. 
	Bộ Tài chính
	6679/BTC-ĐT
	07/06/2018
	V/v tham gia chủ trương dự án đầu tư xây
dựng tuyến đường cao tốc TQ - Phú Thọ
	
	

	17. 
	Tổng cục Lâm nghiệp
	861/TCLN
	06/06/2018
	V/v tăng cường thực hiện chính sách chi
trả dịch vụ môi trường rừng
	
	

	18. 
	Tổng cục địa chất
và khoáng sản Việt Nam
	1524,152
5,1526.15
27,1528
	11/06/2018
	V/v thực hiện yêu cầu tại Thông báo của
Tổng cục địa chất
	
	

	19. 
	Bộ Tài chính
	6788/BTC-THTK
	08/06/2018
	V/v lấy ý kiến dự thảo NĐ thay thế NĐ số
27 của CP về giao dịch điện tử
	
	

	20. 
	Ban thi đua khen
thưởng Trung ương
	406/SYQĐ-BTTĐKT
	06/06/2018
	Sao y số 668/QĐ-TTg ngày 01/6/2018
của Thủ tướng Chính phủ v/v tặng bằng
khen của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	21. 
	Bộ Nội vụ
	2647/BNV-CCVC
	11/06/2018
	V/v phối hợp tổ chức thi nâng ngạch công
chức hành chính nam 2018
	
	

	22. 
	Bộ Nội vụ
	2644/BNV-CCVC
	11/06/2018
	V/v phối hợp tổ chức thi nâng ngạch công
chức hành chính năm 2018
	
	

	23. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	3936/BKHĐT-HTX
	11/06/2018
	V/v thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày
22/5/2018
	
	

	24. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	3935/BKHĐT-KTNN
	11/06/2018
	V/v lấy ý kiến về dự thảo thông tư hướng
dẫn NĐ số 57
	
	

	25. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	3916/BKHĐT-ĐTNN
	11/06/2018
	V/v báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài 6
tháng ước cả năm 2018
	
	

	26. 
	Đoàn Luật sư VN
	14-CV/ĐLĐL
	08/06/2018
	V/v lãnh đạo chỉ đạo Đại hội nhiệm kỳ các
Đoàn luật sư
	
	

	27. 
	
Bộ Tài chính
	4265/BTC-TCNH1
	12/04/2018
	V/v triển khai hoạt động kinh doanh xổ số
điện toán
	
	

	28. 
	Văn phòng Chính phủ
	5594/VPCP-KGVX
	13/06/2018
	V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số
13/CT-TTg về an toàn  thực phẩm
	
	

	29. 
	Văn phòng Chính phủ
	222/QĐ-HĐTV
	12/06/2018
	Quyết định Về việc ban hành danh sách
bổ sung thành viên Hội đồng tư vấn cải
cách thủ tục hành chính theo Quyết định
số 603/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm
2018 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	30. 
	Văn phòng Chính phủ
	25/2018/QĐ-TTg
	06/06/2018
	Quyết định Bãi bỏ Quyết định số
102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm
2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính
sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc
hộ nghèo ở vùng khó khăn
	
	

	31. 
	Văn phòng Chính phủ
	220/BC-TCTTTg
	08/06/2018
	Báo cáo tình hình ban hành văn bản quy
định chi tiết thi hành Luật, Pháp lệnh;kết
quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả
kiểm tra tháng 5 năm 2018
	
	

	32. 
	Văn phòng Chính phủ
	86/2018/NĐ-CP
	06/06/2018
	Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của
nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
	
	

	33. 
	Văn phòng Chính phủ
	5505/VPCP-NN
	11/06/2018
	V/v báo cáo kết quả 2 năm (2016-2017)
thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm
về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến
năm 2020
	
	

	34. 
	Bộ Tư pháp
	1969/BTP-PLDS
	05/06/2018
	V/v đề nghị góp ý dự thảo NĐ hỗ trợ pháp
lý cho doanh nghiệp nhỏ
	
	

	35. 
	Bộ công an
	1273/BCA-C41
	04/06/2018
	V/v tổng kết việc thi hành luật PCMT
	
	

	36. 
	Kiểm toán Nhà
nước khu vực X
	197/KVX-TH
	11/06/2018
	V/v gửi dự thảo báo cáo kiểm toán
	
	

	37. 
	Thủ tướng CP
	712/QĐ-TTg
	12/06/2018
	V/v ban hành chương trình hành động
quốc gia không còn nạn đói ở VN
	
	

	38. 
	Bộ Xây dựng
	04/2018/TT-BXD
	20/05/2018
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương
tiện quảng cáo ngoài trời
	
	

	39. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	2335/BGD-KHTC
	05/06/2018
	V/v thực hiện xây dựng báo cáo kế hoạch
phát triển GD
	
	

	40. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	1194/QĐ-
BGTVT
	08/06/2018
	V/v công bố TTHC mới ban hành
	
	

	41. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	6169/BGTVT
	11/06/2018
	V/v hỗ trợ kinh phí của dự án để xây dựng
hạ tầng khu TĐC tiểu dự án 1 đường HCM
	
	

	42. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	6227/BGTVT-KHĐT
	12/06/2018
	V/v tham gia ý kiến đối với đề nghị bổ
sung bến thủy nội địa Tam Sơn
	
	

	43. 
	Bộ Tài chính
	871/QĐ-BTC
	07/06/2018
	V/v điều chuyển nhà đất
	
	

	44. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	4435/BNN-KTHT
	11/06/2018
	V/v tổ chức đánh giá giữa kỳ các tiểu dự
án hỗ trợ PTSX đa dạng hóa sinh kế mô
hình giảm nghèo
	
	

	45. 
	Bộ Nội vụ
	2661/BNV-TCBC
	11/06/2018
	V/v kế hoạch số lượng người làm việc
trong các đơn vị sự nghiệp công lập
	
	

	46. 
	Bộ Xây dựng
	1405/BXD-QLN
	13/06/2018
	V/v thực hiện NĐ số 101 về cải tạo xây
dựng lại nhà chung cư
	
	

	47. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	3958/BKHĐT
	11/06/2018
	V/v xin ý kiến thẩm định BCNCTKT dự
án ĐTXD đường cao tốc Tuyên Quang -Phú Thọ
	
	

	48. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	3070/BTNMT-VP
	13/06/2018
	V/v phối hợp tuyên truyền về kỳ họp Đại
hội đồng GÈ lần thứ 6
	
	

	49. 
	Công ty TNHH YESWHAI
	11349
	15/06/2018
	V/v đề nghị khảo sát đầu tư tại địa bàn
tỉnh Tuyên Quang
	
	

	50. 
	Hiệp hội vận tải Ô tô VN
	033/HHVT-TV
	12/06/2018
	V/v quy hoạch bến xe khách
	
	

	51. 
	Hiệp hội vận tải Ô tô VN
	074/HHVT-TV
	21/08/2018
	V/v báo cáo kết quả hội thảo và kiến nghị
	
	

	52. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	4224/BNN-TCTS
	04/06/2018
	V/v góp ý các dự thảo NĐ hướng dẫn
Luật thủy sản
	
	

	53. 
	Bộ Lao động TB và XH
	2225/LĐTBXH
	06/06/2018
	V/v đôn đốc việc tổ chức triển khai của
Hội đồng an toàn vệ sinh lao động cấp tỉnh
	
	

	54. 
	Bộ Tài chính
	6954/BTC-HCSN
	13/06/2018
	V/v dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một
số điều của TT số 61
	
	

	55. 
	Bộ Tài chính
	6957/BTC-CST
	13/06/2018
	V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư thu phí
thẩm định cấp giấy phép cho tổ chức cá
nhân nước ngoài
	
	

	56. 
	Bộ Tài chính
	6642/BTC-HCSN
	06/06/2018
	V/v lấy ý kiến dự thảo thông tư thay thế
Thông tư số 21
	
	

	57. 
	Uỷ ban công tác
về các tổ chức phi
Chính phủ nước ngoài
	610/UB-PA
	13/06/2018
	V/v mời tham dự Hội nghị tổng kết 20
năm hoạt động của Uỷ ban
	
	

	58. 
	Bộ Nội vụ
	768/HCQG1
	05/06/2018
	V/v thông báo kết quả kỳ thi thăng hạng
viên chức hành chính
	
	

	59. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	2367/BGD-GDTC
	07/06/2018
	V/v phối hợp triển khai tháng hành động
vì trẻ em
	
	

	60. 
	Bộ Tài chính
	47/TT-BTC
	15/05/2018
	Thông tư hướng dẫn xác định cho thuê
giá khởi điểm quyền khai thác tài sản kết
cấu hạ tầng GTTL
	
	

	61. 
	Bộ Tài chính
	7055/BTC-QLN
	14/06/2018
	V/v dự kiến vay trả nợ vốn vay nước
ngoài của Chính phủ
	
	

	62. 
	Bộ Công thương
	11/TT-BCT
	29/05/2018
	Thông tư sửa đổi bổ sung thông tư số 21
về xuất xứ hàng hóa
	
	

	63. 
	Văn phòng Chính phủ
	621a/CĐ- VPCP
	15/06/2018
	Mời dự họp phiên họp Chính phủ trực
tuyến với địa phươngThời gian: Ngày 02
tháng 7 năm 2018.(Buổi sáng bắt đầu từ
08 giờ, buổi chiều từ 14 giờ).Địa điểm:
Phòng họp trực tuyến của các địa phương.
	
	

	64. 
	Văn phòng Chính phủ
	726/QĐ-TTg
	14/06/2018
	Quyết định  tặng Cờ Thi đua của Chính
phủ cho 03 tập thể thuộc tỉnh Tuyên Quang.
	
	

	65. 
	Văn phòng Chính phủ
	15/CT-TTG
	15/06/2018
	Chit thị về tổ chức triển khai thực hiện
hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
	
	

	66. 
	Bộ Tài chính
	7021/BTC-PC

	14/06/2018
	V/v lấy ý kiến dự thảo NĐ sửa đổi bổ
sung một số quy định về điều kiện đầu tư
kinh doanh
	
	

	67. 
	Bệnh viện đa khoa
huyện Hàm Yên
	262/TTr-BV
	13/06/2018
	V/v đề nghị thẩm định phê duyệt chủ
trương điều chỉnh bổ sung dự án xử lý
chất thải bệnh viện
	
	

	68. 
	Sở Giao thông Vận tải
	322/QĐ-SGTVT
	05/06/2018
	V/v phê duyệt quy trình quản lý vận hành
khai thác công trình cầu phao qua Sông Gâm
	
	

	69. 
	Bộ Khoa học và CN
	05/TT-BKHCN
	15/05/2018
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của
Thông tư số 24
	
	

	70. 
	Bộ quốc phòng
	2222/QĐ-BQP
	12/06/2018
	V/v ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị
trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện
pháp lệnh Động viên công nghiệp
	
	

	71. 
	Bộ Tư pháp
	1365/QĐ-BTP
	14/06/2018
	V/v phê duyệt phương án đơn giản hóa
chế độ báo cáo định kỳ
	
	

	72. 
	Bộ Khoa học và CN
	1206/BKHCN
	27/04/2018
	V/v ban hành Thông tư số 01 của Bộ
Khoa học và CN
	
	

	73. 
	Qũy bảo vệ môi trường
	14/TTr-QBVMT
	13/06/2018
	V/v đề nghị phê duyệt kinh phí hỗ trợ lãi
suất tiền vay xây dựng công trình nhà tiêu
và hệ thống chuồng trại chăn nuôi
	
	

	74. 
	Bộ Khoa học và CN
	17/2017/TT-BKHCN
	29/12/2017
	thông tư quy định quản lý chương trình
phát triển tài sản trí tuệ
	
	

	75. 
	Bộ Tài chính
	6498/BTC-QLG
	01/06/2018
	V/v tổng kết đánh giá thi hành Luật giá
	
	

	76. 
	Bộ Tài chính
	7020/BTC-NSNN
	14/06/2018
	V/v hướng dẫn cơ chế tài chính quản lý sử
dụng kinh phí thực hiện chính sách quy
định tại QĐ số 12
	
	

	77. 
	Uỷ ban công tác
về các tổ chức phi
chính phủ nước ngoài
	624/UB-PA
	15/06/2018
	V/v gia hạn giấy đăng ký của tổ chức Mỹ
	
	

	78. 
	Bộ Tài chính
	6960/BTC-TCDN
	13/06/2018
	V/v chuẩn bị Hội nghị thủ tướn với doanh nghiệp
	
	

	79. 
	Trường cán bộ
Thanh tra
	190/TCBT-ĐT
	12/06/2018
	V/v đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng
năm 2019
	
	

	80. 
	Bộ Nông nghiệp
và PTNT
	4271/BNN-CBTTNS
	05/06/2018
	V/v mời tham gia HCTL mỗi xã phường
một SP và nông nghiệp ứng dụng CNC
khu vực trung du miền núi phía Bắc
	
	

	81. 
	Bộ Y tế
	3244/BYT-ATTP
	11/06/2018
	V/v thực hiện Nghị Quyết của chính phủ
về ATTP
	
	

	82. 
	Tổng công ty giấy
Việt Nam
	333/GVN
	18/06/2018
	V/v đề nghị cấp GCN quyền sử dụng đất
cho Công ty giấy VN
	
	

	83. 
	Bộ Thông tin và TT
	1295/BTTT-VP
	18/06/2018
	V/v không tổ chức tiếp khách nhận hoa
nhân kỷ niệm ngày báo chí cách mạng
	
	

	84. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	3177/BTNMT-TCMT
	18/06/2018
	V/v xin ý kiến một số vấn đề liên quan
đến Báo các đánh giá tác động môi
trường dự án khai thác quặng Vonfram xã
Ninh Lai, Thiện Kế
	
	

	85. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	3162/BTNMT-TCQL
	18/06/2018
	V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử
dụng đất đến năm 2020
	
	

	86. 
	Tổng cục giáo dục
nghề nghiệp
	1317/TCGD
	18/06/2018
	V/v mời tham dự Hội nghị triển khai dự
án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục
	
	

	87. 
	
Bộ Tài chính
	31/TT-BTC
	30/03/2018
	Thông tư hướng dẫn việc xử lý tài sản
hình thành từ nhiều nguồn vốn khi HTX
giải thể
	
	

	88. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	6263/BGTVT-KCHT
	12/06/2018
	V/v thỏa thuận đấu nối đường dẫn từ trục
chính Cụm công nghiệp Thắng Quân
	
	

	89. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	6263/BGTVT
	12/06/2018
	V/v thỏa thuận đấu nối đường dẫn từ trục
chính công nghiệp Thắng Quân
	
	

	90. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	6249/BGTVT
	12/06/2018
	V/v xin ý kiến đối với dự thảo NĐ về vận
tải đa phương thức
	
	

	91. 
	Văn phòng Chính phủ
	76/NQ-CP
	18/06/2018
	Nghị quyết  về công tác phòng chống
thiên tai
	
	

	92. 
	Văn phòng Chính phủ
	16/CT-TTG
	18/06/2018
	Chỉ thị của Thủ tướng CP về việc đẩy
mạnh thực hiện đổi mới chương trình,
sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
	
	

	93. 
	Văn phòng Chính phủ
	17/CT-TTG
	19/06/2018
	Chỉ thị  Về tăng cường đấu tranh chống
buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất,
kinh doanh hàng giả, hàng kém chất
lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ
phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và
vị thuốc y học cổ truyền
	
	

	94. 
	Văn phòng Chính phủ
	5793/VPCP-KSTT
	19/06/2018
	V/v thực hiện Đề án ĐGH chế độ báo cáo
trong hoạt động của các CQHCNN
	
	

	95. 
	Văn phòng Chính phủ
	743/QĐ-TTg
	18/06/2018
	Quyết định Về việc thay đổi thành viên
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của
Chính phủ
	
	

	96. 
	Văn phòng Chính phủ
	5705/VPCP-KTTH
	15/06/2018
	V/v Thực hiện Đề án hội nhập thống kê
ASEAN
	
	

	97. 
	Bộ Khoa học và CN
	1768/BKHCN-TĐC
	11/06/2018
	V/v hướng dẫn triển khai thực hiện QĐ số 46
	
	

	98. 
	Ban khoa giáo Đài
truyền hình VN
	268/KG-KHXH
	19/06/2018
	V/v phối hợp thực hiện chương trình
	
	

	99. 
	Tổng cục đường bộ Việt Nam
	3324/TCĐBVN
	07/06/2018
	V/v báo cáo kết quả KSTTT tháng 5
	
	

	100. 
	Tổng cục đường
bộ Việt Nam
	3344/TCĐBVN
	07/06/2018
	V/v phối hợp xử lý vi phạm hành lang an
toàn đường bộ trên tuyến quốc lộ 2
	
	

	101. 
	Tổng cục đường
bộ Việt Nam
	3568/TCĐBVN
	15/06/2018
	V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng
và điều chuyển khối lượng thi công gói
thầu thuộc dự án LRAMP
	
	

	102. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	4135/BKHĐT- QLĐT
	18/06/2018
	V/v đề nghị góp ý dự thảo thông tư quy
định báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu hệ
thống mạng quốc gia
	
	

	103. 
	Bộ Xây dựng
	1444/BXD-QLN
	15/06/2018
	V/v tập trung triển triểni thực hiện NĐ số 117
	
	

	104. 
	Bộ Xây dựng
	1445/BXD-QLN
	18/06/2018
	V/v thực hiện NQ số  63 của TTCP
	
	

	105. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	3035/BTNMT-TCCB
	12/06/2018
	V/v góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn hội
đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập
	
	

	106. 
	Văn phòng Chính phủ
	5756/VP CP
	18/06/2018
	V/v sơ kết công tác phòng chống AIDS
	
	

	107. 
	Bộ Tư pháp
	2157/BTP-HTQ
	15/06/2018
	V/v thông báo QĐ của Chủ tịch nước cho
thôi quốc tịch VN
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